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GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG
Textbook/ Sách giáo khoa: Cambridge Mindset for IELTS Student's Book 1
Time allotment/ Thời gian: 110 minutes
Units & Pages/ Đơn vị bài học & Số trang:

Unit 3 - Education and employment (Reading P. 44-48; Listening P. 54-57)
Unit 4 - Food and drink (Reading P. 64-69 ; Listening P. 75-79)
Unit 5 - Consumerism (Reading P. 86-91; Listening P. 98-101)
Unit 6 - Leisure time (Reading P. 106-111; Listening P. 117-120)

Total score/ Tổng số điểm: 10 điểm/ kĩ năng (Thang điểm 10)

Note/ Ghi chú: 1) Task types and topics:

2) Levels of difficulty:
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TEST SPECIFICATIONS FOR THE 1ST SEMESTER FINAL TEST - SCHOOL YEAR: 2023 - 2024
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

SUBJECT: IELTS 4.0 - 5.5 - GRADE 10
MÔN: IELTS 4.0 - 5.5 - KHỐI 10

The examination should use the same task types as the coursebooks and cover all the topics if possible.
Additionally, the examination should include some extra topics that are suitable for the student’s ability level.
Các dạng câu hỏi trong đề kiểm tra phải là các dạng đã được học trong giáo trình.

và có thể thêm một số chủ đề bên ngoài phù hợp với trình độ của học sinh.
The weight of questions based on the levels of difficulty MUST be as followed: 
30% knowledge - 40% comprehension - 30% application/ analysis (± 5% for each level of difficulty)

Các chủ đề trong đề kiểm tra nên tương đồng với các chủ đề đã được học trong giáo trình 

Tỉ lệ % câu hỏi theo mức độ nhận thức: 30% nhận biết - 40% thông hiểu - 30% vận dụng (cho phép ± 5% với 

6 8 6
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6 8 6

30% 40% 30%

20 TOTAL 10.0

20 TOTAL 10.0

1 Multiple choice
Listen for detailed understanding of specific points,
or general understanding of the main points of the
recording.

2 2 1 5 0.5 2.5 25.0%

2 Matching information
Listen for detailed information.
Recognise how facts in the recording are connected
to each other.

2 2 1 5 0.5 2.5 25.0%

3 Sentence completion
Identify the important information in a recording.
Understand relationships between
ideas/facts/events, such as cause and effect.

1 2 2 5 0.5 2.5 25.0%

4 Map-labelling

Understand a description of a place, and how this
description relates to the visual.
Understand explanations of where things are and
follow directions (e.g. straight on/through the far
door).

1 2 2 5 0.5 2.5 25.0%

1 Matching headings

 Identify the general topic of a paragraph (or
section)
 Recognise the difference between the main idea
and a supporting idea.

2 3 1 6 0.5 3.0 30.0%

2 True/False/Not Given Recognise specific information given in the text. 2 3 2 7 0.5 3.5 35.0%

3 Summary completion Understand details and/or the main ideas of a part
of the text. 2 2 3 7 0.5 3.5 35.0%

1 A line/ bar/ pie chart
Write a report based on the data in the charts using
language to describe trends or to compare and
contrast information

1 10 10.0 33.3%%

2 Agree or disagree essay
Write an essay about points for and against, give
opinions, examples and evidence
to support your views.

1 10 10.0 66.7%%


